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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

Mã học phần: 71ELAN40273 

Tên học phần: English for Tourism and Hospitality 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71ELAN40273_01, 231_71ELAN40273_02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): Thuyết trình 5-8 phút (nộp File PDF trong 7 ngày) 

Hình thức thi: Dự án 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):  

Thời gian làm bài dự án trong 7 ngày và sinh viên upload file PPT dưới dạng PDF lên  e-

learning trước ngày thuyết trình 1 ngày. Thuyết trình tại lớp theo nhóm 4-5 sinh viên về chủ đề 

đã cho trong vòng 5-8 phút 

- Thời gian nộp bài: 7 ngày 

- Tổng số phần trong bài thi: 2 phần 

- Tổng số câu hỏi của bài thi: 1 câu 

- Thời điểm kiểm tra (tính theo tuần giảng dạy): Theo lịch thi từ Phòng đào tạo  

 

Format nội dung đề thi: 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

 

Đề bài:  

Design a restaurant concept and a menu. 

Project’s content includes: 

• Restaurant concept 

• Design a menu and explanation for the menu items and price 

• How to do marketing for this restaurant 

 

1. Đáp án phần 1:  

 

Nộp PPT dưới định dạng File PDF 

Yêu cầu về nội dung: 

• Thể hiện rõ 3 nội dung chính. 

• Ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã được học trong khóa học. 
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Design a restaurant concept and a menu. 

Project’s content includes: 

• Restaurant concept 

• Design a menu and explanation for the menu items and price 

• How to do marketing for this restaurant 

 

Yêu cầu về trình bày:  

• Trình bày trong file PPT lưu dưới định dạng PDF 

• Font chữ 13 Times new roman  

• In đậm và viết hoa các tiểu mục 

• Yêu cầu trình bày rõ ràng, tránh lỗi chính tả, đánh máy, … 

• Tạo trang bìa: Trên bìa có logo và tên Trường, Khoa, tên học phần, tên GVHD, tên các 

thành viên nhóm + mã số sinh viên các thành viên.  

• Ngoài ra kèm theo tên quyển tổng hợp dự án là “DỰ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN” 

trên trang bìa.  

 

Thang điểm chi tiết : 

1.1. Nội dung: 3 điểm 

• Đáp ứng nội dung theo yêu cầu gồm 3 nội dung chính mỗi nội dung 1 điểm 

tổng cộng 3 điểm. Nội dung cần thể hiện được cách ứng dụng các kiến thức và 

nội dung đã học. Các nội dung cần có hình ảnh, sơ đồ kèm theo để làm rõ ý 

(nếu cần). 

• Không có lỗi ngữ pháp, đánh máy Mỗi lỗi trừ 0.1 điểm 

 

1.2  Hình thức trình bày: 1 điểm 

• Sự rõ ràng và bắt mắt trong cách trình bày 

• Sự phù hợp trong việc sắp xếp thông tin 

• SV thiết kế file PowerPoint (có logo trường; tên học phần; GV giảng dạy; 

Tiêu đề PowerPoint) 

• Thể hiện việc sử dụng thành thạo máy tính trong soạn slide PowerPoint. Mỗi 

một lỗi đánh máy, lỗi spelling; lỗi soạn PowerPoint trừ 0.1 điểm.  

• Đầy đủ các phần theo quy định  

• Thiếu phần nào trừ điểm phần đó 

 

1.3  Mức độ đóng góp cá nhân: 1 điểm 

Dựa vào biểu mẫu Đánh giá chéo của các thành viên trong nhóm 

 

2. Đáp án phần 2: Thuyết Trình 
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Tiêu chí 

chấm 

điểm 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

(9-10 điểm) 

Khá  

(7-8 điểm) 

Trung bình 

(5-6 điểm) 

Kém 

(0-4 điểm) 

Từ vựng 25 Sử dụng hoàn 

toàn chính xác 

các từ, cụm từ để 

diễn đạt ý Anh- 

Việt, Việt Anh, 

vốn từ đa dạng, 

sử dụng từ ngữ 

rất linh hoạt và 

thể hiện đúng sắc 

thái của từ vựng 

thậm chí trong 

các chủ đề không 

quen thuộc.   

Sử dụng khá 

tốt các từ, 

cụm từ, vốn 

từ đa dạng, 

sử dụng từ 

vựng khá 

linh hoạt 

đúng các 

chủ đề quen 

thuộc và 

không quen 

thuộc.  

Sử dụng từ 

vựng khá tốt, 

vừa đủ để diễn 

đạt ý mà 

không gây 

hiểu lầm, vốn 

từ vừa đủ đúng 

các chủ đề 

quen thuộc 

Sử dụng từ 

vựng không 

chính xác hoặc 

gây khó hiểu 

cho người 

nghe, vốn từ 

tiếng Anh và 

tiếng Việt hạn 

chế) 

Ngữ pháp 25 Sử dụng chính 

xác và linh hoạt 

các cấu trúc ngữ 

pháp, hầu như 

không có lỗi sai 

nào. 

Sử dụng 

đúng và khá 

linh hoạt các 

cấu trúc ngữ 

pháp phức 

tạp để phiên 

dịch, có rất 

ít lỗi sai và 

không gây 

hiểu nhầm.  

Sử dụng đúng 

các cấu trúc 

ngữ pháp cơ 

bản, có cố 

gắng sử dụng 

các mẫu câu 

phức tạp 

nhưng còn sai 

sót, tuy nhiên 

không ảnh 

hưởng tới việc 

hiểu  nghĩa của 

câu 

Sai cấu trúc 

ngữ pháp cơ 

bản, các lỗi hệ 

thống khi phiên 

dịch, chọn sai 

cấu trúc ngữ 

pháp  

Ngữ nghĩa 25 Diễn  tả chính 

xác nghĩa của 

câu, đúng sắc 

thái của câu nói 

tự nhiên, dễ hiểu, 

phù hợp với văn 

hóa của người 

nghe  

Diễn tả khá 

tốt và đầy 

đủ ý của 

người nói, 

có sai sót 

nhỏ nhưng 

không gây 

hiểu lầm. 

Diễn tả đúng ý 

của người nói 

nhưng chưa 

đầy đủ, có một 

số lỗi sai về 

nghĩa, tuy 

nhiên không 

gây ảnh hưởng 

tới việc hiểu 

nghĩa. 

Diễn tả sai lệch 

hoặc hoàn toàn 

sai lệch ý nghĩa 

của câu  
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Độ lưu 

loát 

25 Nói rất rõ ràng, 

giọng điệu tự 

nhiên, linh hoạt 

và phong thái 

chuyên nghiệp 

Nói rõ ràng, 

có chút ngập 

ngừng 

nhưng 

không ảnh 

hưởng tới 

việc hiểu 

nghĩa 

Nói khá rõ 

ràng, ngập 

ngừng nhiều 

để tìm từ và 

ngữ pháp 

nhưng không 

ảnh hưởng tới 

việc hiểu nghĩa 

Nói ngập 

ngừng quá 

nhiều, gây khó 

hiểu và khó 

chịu cho người 

nghe 

2 Tiêu chí đánh giá Rubic: 

STT 
FORMAT 

DỰ ÁN 

Số lượng 

câu hỏi 

Trọng 

số điểm 

toàn 

phần 

Trọng số điểm 

từng câu 

Đo 

chuẩn 

đầu ra 

môn học 

(CLO) 

Đo 

chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

(PLO) 

1 
  

(File PDF) 
- 1 câu 5 điểm 

- Hình thức trình 

bày: 1 điểm 

- Nội dung & 

Mức độ đóng 

góp: 4 điểm 

 

CLO 1, 

2, 3,4 

PLO 3, 5, 

8,10 

2 
Present 

(PPT) 
1 câu 5 điểm 

- Hình thức trình 

bày: 1 điểm 

- Nội dung & 

Mức độ đóng 

góp: 4 điểm 

 

CLO 1, 

2, 3,4 

PLO 3, 5, 

8,10 

Ngày biên soạn: 13/10/2023 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Trần Đoàn Thảo Nguyên 

 

Ngày kiểm duyệt:20/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Nguyễn Hải Long  

 


